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Q u a n  sát s ự  phát triền cùa thơ Việt Nam 1945-197 5 và sau đ ó  ít năm nửa, chúng ta 
sẽ thấy các nhà th ơ  có  xu hư ớ ng  mỏr rộng dung lượng  phản ánh, mờ rộng cãu trúc thơ.  
Đây là xu h ư ớ n g  chung cho  cà nÈn văn học.  Văn xuôi đã thè hiộn ờ  qui mô bao quát hiện  
thực  rộng lớn,  ờ  kết cấu nhiÈu chươ ng ,  nhiỄu tập, ờ  cốt  truyện từ đơn tuyến đẽn đa 
tuyến,  (V những nhân vật bao gồm nhiều tẫng lớp trong những thời điềm lịch sử quan  
trọng.  Đ ố i  với  thcr thề hiộn rõ ở  sự  xuất  hiện khá đẽu,  khá răm rộ các hài thơ  dàỉ và 
t rườ ng  ca.

Đău  cách mạng,  Xuân D iệu  viết  l iền hai tráng ca N g ọ n  quốc  kỳ  và H ộ i  nghi  non  
sôn g  vào cuối  1945 và đâu 1946. Suốt  cuộc  kháng chiến chống  Pháp chi có trường  ca Từ  
d ê m  19 của K h ư ơ n g  Hữu Dụng là đứng  được .  Năm 1956 trưởng ca N h ữ n g  n g ư ờ i  trên 
c ử a  biên của Vản  Cao  ra đời .  Cũng năm này Trăn Dân viết  Cách m ạng  tháng T ám  và 
năm sau 1957 ô n g  viết  Bài t h ơ  Việ t  Bấc  (xuất bản năm 1990).

Từ sau 1960 trcV đi th(7 dài và t rường  ca được  chú ý nhiều hern. T ô  Hửu: B a m ưtr l  
n ă m  d à i  ta có D á n g  (1960) ,  Theo  chân Bác  (1970)  N ư ớ c  non ngân dặm  (1973) .  Huy Cận:  
N g ư & i  t h ợ  ảnh  ( 1963)  N g ư ờ i  bác s ĩ  (1968) .  Chế  Lan Vỉên: Cách m ạ n g  c h ư ơ n g  dầu  
(1970)  N h ữ n g  bà i  t h ơ  đ á n h  g iặc  (1972)  N g à y  vĩ dại  (1975)  T h ơ  bồ  sung  (1975) .  T ế  Hanh:  
Câu chuyện  quê  h ư ơ n g  (1973) .  H oàng  Trung Thông: N h ư  di  trong m ơ  (1975) . . .  T iế p  đến  
Thu B5n cố  B à i  ca chim C h ư  rao  (1963)  Ba dan khát  (1977)  Lê Anh Xuân có N g u y ề n  
Văn Trỗi  ( 1 967 ) ,  G ian g  Nam có  N g ư ờ i  anh hùng D òn g  Tháp  (1968) ,  Nguyễn Khoa ĐiỄm 
cỏ  M ậ t  d t rửng  k h á t  vọng  (1974) . . .  Và cồn hàng loạt tác phầm thư dài khác của các  tác glả 
khác. ĐiẼu này c h ứ n g  tỏ các  nhà thơ của chúng ta muốn tìm một hình thức thích hợp  cố  
nhiều khả nãng p h on g  phú đẽ biÈu hiện tẩt cả những màu sác đa dạng,  sục sôi,  khái vọng  
của những tháng nám nhiêu biến động,  lôi cuốn,  hẩp dẫn tự hào của dân tộc.  D ồ n g  thời  
cũng chứng  tồ khả năng của các  nhà they là muốn vươn lên ờ  một tằm cao kháỉ quát,  ờ  
một độ  sâu triết học  của tư tưửng nhận thức vẽ nhân dân và đất n ư ớ c  và ờ  một tay nghẾ 
đả trảỉ qua những thử thách.

Trong nhưn g  năm chống  Mỹ và ít năm sau đố, nhiêu bàỉ thơ dài và t rư ờ n g  ca đã ra

( + ) Khoa N gữ  Vân ĐHTH Hà NỘI
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đời .  Đ ó  lả quá trình tìm tòi,  công  phu đề cố  đ ư ợ c  vốn sổng tồng hợp,  khái quát, < ó 'lir.rc 
một nghộ thuật giàu biến hỏa và thành thục, cố chẫt lượng  cao.

Ở  đây thẩy rõ nội dung đ ư ợ c  triỄn khai cả bê rộng ỉẫn bÈ sâu, phản ánh một bức  
tranh rộng ỉớn,  toàn cảnh, tạo nên nhỉỄu cảm xúc, nhiều suy nghi. Nội  dung ãy lởn (V đẽ 
tàỉ, ờ  tăm tư tường ,  <v ý nghĩa nhận thức thực tạỉ và do  vậy phàỉ có  hình thức trtt nhẫt,  
hỉệu quả nhất.

Qua những tác phằm dàỉ hơi  của mình, các nhà they của chúng ta đã thS hiện ý đồ  
sáng tác trong những dáng vẻ khác nh?u, cố những đỏng  gốp nhãt định. NhiỀu tác phằm  
đả gây những chấn động  mạnh trong công chúng độc  giả như Theo chân Bác, N ư ớ c  non  
ngàn d ặ m  của T ố  H ữu,  những bài thơ dàỉ của Chẽ Lan Viên,  các t rường  ca của Thu Bồn,  
Nguyễn Khoa Đ iềm ,  Thanh Thảo,  Anh Ngọc. . .

Ở  đây các  thủ pháp nghệ thuật của truyện, ký, sân khẫu, điộn ảnh...  đ ư ợ c  sử  dụng.  
Các thề thơ  cùng hỗ trợ lẫn nhau tạo nên những sắc thái tình cảm khác nhau. Những liên  
tư ờ n g  găn xa làm phong phú thêm suy nghĩ và giúp cho kết cấu tác phăm có lý do tồn tại. 
C ố nhiêu kễt cấu độc  đáo,  sáng tạo. Kết cấu ^6 cốt  truyện,  có  "nhân vậtM. Kết cẩu theo  
đ ư ờ n g  dây sự  kiện,  theo  tâm trạng hay theo  hệ thổng chủ đề.  Cố khi p h ư ơ n g  thức trữ 
tình bao trùm toàn tác phẵm, tạo nên âm hưởng  cảm xúc chủ đạo,  có khi tự sự  và trử tình 
cùng tòn tại tác động  lẫn nhau tạo đỉẽu kỉện cho tác phầm đi sâu vào phản ánh và nhận  
thức  hiện thực  tốt hơn.

T h ôn g  qua cách ch iếm  lĩnh hỉện thực, cách xây dựng  tác ph5m, phưư ng  thức  biÈu 
hiện.. .  của nhà thơ  chúng ta cố  thề thẵy đ ư ợ c  một số  đặc trưng thề loại đề khu biệt th(y 
dàỉ và t rường  ca.

Tất nhiên giá trị của tác phẫm không phải thuộc  về Ihề loại.  Cũng khồng c ố  nghĩa 
sáng  lác t rườ ng  ca thì oai  hơn làm thơ dài và truyện ther. Cũng không phải thơ  ngán 
không sánh đ ư ợ c  vớ i  thơ  dài. Nhưng  nêu lên thực  trạng này đề thấy d ư ợ c  sự đỏng gỏp  
của các nhà thư trong khi m ờ  rộng dung lượng  phản ánh, đã cố những tìm tòi sáng lạo  
làm phong phú thêm về mặt thề loại của thơ  hiện dại  Việt  Nam.

Chúng ta cố  thề phân biệt một cách dê dàng gỉữa truyện  th ư  và t rư ớ n g  ca.  C ác 
truyện thơ  M ẹ  con d ồ n g  chí  Chanh  (1953)  cúa Nguyẽn Đình Thỉ,  G ió  N u m  (1963)  của  
Trần Hửu Thung,  C ô g á i  M è o  (1973)  của Huy Cận.. .  cố  vaỉ trò còt  truyện,  cố nhân vật và 
lối kÈ chuyện ờ  ngôi  thứ ba. Là truyện thơ nên c ố  yểu truyện  và yếu tổ thư.  Hai  yếu tổ 
này kết hợp  chặt  chẽ,  hài hòa. Trên nên cám xúc th(T vân nfiỉ lên những hoàn cảnh, những  
c u ộc  đời ,  những cảnh ngộ.. .

Khó khăn là phân bỉệt t h ơ  dà i  và írư&ng ca. Trong  lúc truyện thư hình như đang mai  
một thì thư dài và trường  ca lại n<v rộ Ranh gi(VỈ gỉữa  th(T dài và t rường  ca rất mon  
manh và lâu nay th ư ờ n g  cố hỉện tượng nhập một. N g ư ở ỉ  sáng tác ít nghĩ tớỉ .  C ò  n gư ờ  
khầng định tác phSm của mình là t rường  ca.  Cố người  \ậì đề haỉ chữ  they dà i  Phần lởn  là 
d o  cảm tính, nghĩ thế,  vỉết thế.

T r ư ờ n g  ca và (hơ  dài mang những phằm chất khác nhau. Nhưng giữa chóng  cố  
những nét tư ơn g  đồng và có những đặc  tính gỉao thoa.  Vì vậy đả gây ra nhiêu khó khân,  
bốl rối khỉ phân loại.  ĐỄ phân bỉệt hai thề loại này chúng ta đỉ vào mấy diêm sau đây;
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1- Thư cỉàỉ và trường ca th ư ở n g  vận dụng tồng hợp nhiỉu th ỉ  thư,  thay dồỉ khftng
k hí  c ả m  x ú c ,  han  c h ế  s ự  b ằ n g  p h ầ n g  đ ơ n  di ộu.

Cả hai the loại đẽu  sử dụng những thù pháp của nghộ thuật truyộn, ký, điộn ảnh, sân 
khẵu. Ở  N g à y  hộ i  rạng  d ô n g , Võ  Ván Trực mở đău mỗỉ chươ ng  bằng t iếng  đàn bầu  như  
là những khúc nhạc  dạo trước  mỗi màn kịch. Nhửng bài ihơ  Sân khấu như N g ư ử i  thự  
à n h , N g ư ờ i  bác  sĩ  của Huy Cận và Câu chuyện quê hương  của Tế  Hanh có nhân vật, có  
đối  thoại ,  dàn dựng  bài  thcr trong không khí ư ớ c  lệ của sân khấu. Dùng nhân vật, đối  
thoạỉ  đC dẫn dát câu chuyện h(rn \> đè  xây dựng nhân vật. Nghia là dùng nhân vật, đối  
thoại  làm p h ư ơ n g  t iện thè hiộn chủ đS và tâm trạng hơn là đề phát trỉẽn xung đột , tạo  
nôn xung đột  vì (V đây không quan tâm đến hành động kịch.

Ở  đây l iên t ư ờ n g  giử vai trò như những đường  gân c ơ  thẽ cho tác phàm, cho cảm  
xúc suy nghỉ  phón g  túng,  đi VỄ thoái  mái, uyền chuyèn mà vẳn bẽn vững trong cẫu trúc.  
Liên t ư ở n g  trong th ơ  dài của T ố  Hữu,  Chế Lan Viôn,  trong trường ca của Nguyễn Khoa  
Đ iẽm ,  Thanh Thảo ,  Anh Ngọc. . .  d ư ợ c  vận dụng phát triền ở  nhiẽu tuyến,  nhiẽu tăng nên  
gợ i  mỏr đ ư ợ c  nhiều suy nghĩ, cám thông ờ  người  đọc. Thiếu khả nảng liên tưíVng thì các  
tác phàm này sẽ hụt hơ i ,  khô cứng khùng có sức bay bồng.

2« Thcr dài và t rường  ca h ư ớ n g  vào những sự kiện và những vấn đề lớn của hiện  
thực  cách  mạng, khai thác và biêu hiện cái đẹp,  cái cao cả, cái anh hùng. Hiện  tư ợn g  g iao  
thoa là ở  c hỗ  này:

- T r ư ờ n g  ca bộc  lộ rỗ nội dung ca ngợi , hào hùng nên cảm hứng anh hùng ca theo  
khuynh h ư ớ n g  sử  thi phải là mạch cảm xúc chủ đạo.

- T h ơ  dài , t ính chất  hào hùng không hẳn là thuộc tính của nội dung nôn có khỉ nhỉồu  
tác phăm không cỏ  âm hưởng  hùng tráng như Trăng xoan  của Lưu Trọng Lư và những  
bài thcr dài của T ế  Hanh,  Huy Cận...

3. G iữa  t h ơ  dài và trường ca có  những nét khác biệt:

3.1.  K ết  cấu:  So vớ i  thơ dài, t rường  ca có kết cấu rỗ rệt và hoàn chinh hơn, cố nhân 
vật và nhân vật có  đ ư ờ n g  nét, cố  tâm trạng, cố  hành động hơn. Nhân vật của they dài chi  
là cái c ớ  dề nhà thcr thè hiộn chủ đồ, dân dát mạch cảm xúc (như Câu chuyện  quê h ư ơ n g  
của Tẽ  Hanh,  N g ư ờ i  t h ợ  á n h , N g ư ờ i  bác s ĩ  của Huy Cận) hoặc là điồm tựa, là trung tâm 
điềm của tâm trạng đề  bộc lộ những suy nghĩ, những tình cảm về lánh tụ, VỄ nhân dân và 
đất n ư ớ c  ( n h ư  T h e o  chân Bác,  N ư ớ c  non ngàn dậm  của Tố  Hữu).

(V I r ư ở n g  ca  c ó  thè Ihấy hai  d ạ n g  kết  cấu:

Một là kết cáu có  cổt  truyện, nhân vật ở  đây có khắc họa rỏ nét, có  tâm trạng, cố  
hành động ,  có  cảnh ngộ (như Bái ca chim C h ơ  rao  của Thu Bồn, K ê  chuyện  ăn c ố m  g iữ a  
sân  của  Nguyễn Khác  Phục,  N g ư ờ i  anh hùng Dòng  Tháp  của Cìiang Nam, N g u y ề n  l 'ăn  
T r ỗ i  của  Lẽ A nh Xuân. . . )

H a ỉ  là kết cấu t h e o  chủ đẽ: nhiỄu trường ca theo hưởng  này (như  Ba dan khát  của  
Thu Bồn,  N g à y  hộ i  rụng dâng  của v ỏ  Vản Trực, Ngọn gỉáơ  búp da  cúa Ngô Ván Phú,  
Kiặt d ư ờ n g  kl tát  vọng  của Nguyên Khoa Điềm, N hững n g ư ờ i  di tớ i  biên của Thanh Thảo,  
p ư ờ n g  tớ i  thành p h ố  của Hữu Thỉnh,  Ở  làng P h ư ớ c  Hậu  của Trân Vũ Mai. . . )  Các  
( h ư ơ n g  đoạn,  các  t iều đẽ đẽu d ư ợ c  cân nhác chọn lọc, sáp xếp cho cân xứng, mạch lạc,
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hài hòa đ ĩ  làm rổ chủ đ?. Nhân vật <v đây cỏ khi là bản thân nhà thư  (là tôi )  có  khi là lâp  
t h i  (nhân vật tập thề) .

Ở  th(T d à i  c á i  t ô i  n h à  t h ơ  lui  VỄ b ì n h  d i ệ n  t h ứ  haỉ .  Ở  trư<Vng ca  nhà  lh(T p h ả i  x ỏ n g  

vào bằng  suy nghĩ , bằng hành động  của mình, ngập trong khỏng khí của tác phằtn, sống  
vớấ những chi t iết,  sự  viộc,  vấn đồ và con người  cỏa tác phằm.

3.2-  P h ư ơ n g  th ứ c  blều hiện

Ở  t h ơ  dài , trữ  tình là p h ư ơ n g  thức  bỉều  hiện xuyên suốt cả tác phằm, cỏ  y<r u irt (ự 
s ự  nhưng  phân lư ợ n g  không đáng  kề, không bắt buộc  và không phải là thuộc tính.

Ở  trư ờ n g  ca, trữ tình và tự sự  bồ  sung lẫn nhau. Trữ tình bộc lộ chủ thề, bộc lộ 
những  cảm xúc và suy nghỉ. T ự  sự  phản ánh khách thề là mỏ tả tạo nên dáng dấp của hiện 
thực.  Ở  làng  P h ư ớ c  H ậ u , cỏ  c h ư ơ n g  Ghi  c h ú , chủ yếu là tả, là kề: Vài nét  b õ i  cánh , 
Thán g  (ư, 1975  và dự ng  lên nhửng chân dung Viên hạ s ĩ  bdo  an, Quận t rường ,  Tinh  
t rư ờ n g ,  T ồ n g  t h ố n g . T r ư ờ n g  ca M ặ t  đ ư ờ n g  khát  vụng  đã kẽ VỄ "lai lịch" của một tôn lính 
Mỹ và nh ữ n g  tội ác của bọn chúng  ( c h ư ơ n g  giặc Mỹ).  Các trường ca khác đều cố  những  
phần,  những  mảng  t ư ơ n g  tự như thế.  Nghĩa  là Cự sự  xâm nhập mạnh và là một (rong hai 
p h ư ơ n g  thức  bỉều hỉện  của trư ờ n g  ca. Tất  nhiên đề muốn còn là t rường ca thì nhửng  
đoạn  miêu tả đố  phảỉ  nằm trong một k hông  khí  thơ .

D o  yêu cău phải  b ộ c  lộ  cái tôi nhà thơ,  do  nhịp điệu phát triền khSn trinrng, náo  
nức,  do g iọng  thcr căn thay đồi  nhiêu màu sẩc,  do  yêu càu tẳếp cận hiện thực và âm 
h ư ở n g  hùng tráng.. .  của t r ư ờ n g  ca, cho  nên trường ca thường  chích hợp v ớ i  các  cây búi  
tré.

X u  h ư ớ n g  m ở  rộng dung lư ợ n g  phản ánh trong thư là một yêu câu tất yếu đ ư ợ c  quy 
định b ỏ i  c u ộ c  s ố n g  và do  bản thân của th<y trong quá trinh phát trỉỄn mà hình thânh. Và  
nốỉ  chung mọi  biến đồi ,  mọi  quá trình xu h ư ớ n g  văn học đều do  sự tác động  của xã hội,  
d o  đặc  trưng thè loại ,  do  chủ thẽ sáng tạo tức  là nhà vãn và đỉẽu không kém phần quan  
trọng là yêu cău thị hiếu thẫra mỹ của ng ư ờ i  đọc.
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